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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2024) và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025; thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ được phê duyệt, điều chỉnh tại Quyết định số 1571/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2026 và Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiến hành tổng kết việc thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2024, và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Kết quả tổng kết như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh pháp lý và thực tiễn
Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN được ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2015 để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Thông tư đã cụ thể hóa một số nội dung nghiệp vụ phục vụ việc tiếp nhận, xem xét yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xác minh vụ việc, xác định yếu tố xâm phạm, yêu cầu cung cấp thông tin, sử dụng ý kiến chuyên môn, giám định và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức xử lý vụ việc. Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2024 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, trong đó cập nhật một số nội dung liên quan đến môi trường Internet, tên miền và phương thức xác định thông tin vi phạm.
Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN được ban hành ngày 08 tháng 6 năm 2016 trên cơ sở quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền và Nhà đăng ký tên miền. Qua thực tiễn, cơ chế phối hợp này đã hỗ trợ việc trao đổi thông tin, xác minh và tổ chức thực hiện các quyết định liên quan đến tên miền.
Sau khi hai Thông tư được ban hành, hệ thống pháp luật làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành đã có nhiều thay đổi. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15; Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12, Luật số 42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 131/2025/QH15. Bên cạnh đó, Luật Thanh tra số 84/2025/QH15 cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã làm thay đổi mô hình cơ quan, chức danh thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Các thay đổi này đặt ra yêu cầu rà soát các quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành.
Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026, Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026, đã điều chỉnh trực tiếp một số nội dung liên quan đến xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet và yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Do đó, các quy định tương ứng tại Điều 10 và Điều 12 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN cần được rà soát theo hướng dẫn chiếu đến Nghị định, tránh trùng lặp hoặc tạo ra tiêu chí khác với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2024 và gần đây nhất là Nghị định số 186/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thông tin, tài liệu, chứng cứ được cung cấp dưới dạng điện tử và cơ chế xử lý tên miền trong xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; đồng thời hoàn thiện cơ chế buộc hoàn trả tên miền, cưỡng chế buộc thu hồi tên miền khi không chấp hành việc hoàn trả và ngăn chặn, khôi phục truy cập tên miền. Nghị định cũng bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP; theo đó, căn cứ giao Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn riêng trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền không còn.
Đối với Internet và tài nguyên Internet, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet; và Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã hình thành khuôn khổ pháp lý mới về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet. Do đó, nội dung hướng dẫn xử lý tên miền vi phạm quyền sở hữu công nghiệp cần tập trung vào cơ chế phối hợp phục vụ xử lý vi phạm hành chính, không quy định lại các nghiệp vụ kỹ thuật đã thuộc pháp luật chuyên ngành.
Bên cạnh đó, Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. Các văn bản này đặt ra yêu cầu mới đối với việc thu thập, xác minh, sử dụng dữ liệu điện tử, thông tin về chủ thể, tài khoản, tên miền và hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Việc sửa đổi Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN vì vậy phải bảo đảm tính tương thích với pháp luật chung, không tạo ra chế độ chứng cứ điện tử hoặc quyền tiếp cận dữ liệu riêng vượt quá thẩm quyền.
Thực tiễn thực thi quyền sở hữu công nghiệp cũng có sự thay đổi đáng kể. Hành vi xâm phạm ngày càng được thực hiện thông qua website, mạng xã hội, gian hàng trên sàn thương mại điện tử, livestream và các nền tảng số; chủ thể đứng tên tên miền, chủ thể quản lý website, người đăng tải nội dung và người hưởng lợi có thể không đồng nhất. Thông tin phục vụ xác minh có tính chất phân tán, điện tử, có thể bị thay đổi, xóa hoặc di chuyển nhanh chóng; nhiều vụ việc đồng thời liên quan đến nhiều địa bàn và có yếu tố xuyên biên giới.
Những thay đổi nêu trên cho thấy việc tổng kết không chỉ nhằm đánh giá mức độ phù hợp của từng quy định trong hai Thông tư, mà còn phải xác định rõ nội dung nào còn thuộc phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền của Thông tư, nội dung nào đã được Luật, Nghị định hoặc pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, từ đó lựa chọn phương án sửa đổi bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi.
2. Quá trình thực hiện tổng kết, đánh giá thực trạng
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ được phê duyệt, điều chỉnh tại Quyết định số 1571/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 3 năm 2026 và Quyết định số 3405/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN; trong đó nghiên cứu tích hợp các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN và cập nhật quy định mới của Nghị định số 186/2026/NĐ-CP cùng các văn bản pháp luật có liên quan.
Ngày 13 tháng 8 năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ có Công văn số 3912/SHTT-TTKN đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ báo cáo tổng kết việc thi hành hai Thông tư. Ngày 15 tháng 8 năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số 6193/BKHCN-SHTT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo tổng kết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và thực tiễn công tác. Nội dung tổng kết tập trung vào công tác tổ chức thi hành; kết quả thực hiện; quy định còn phù hợp; khó khăn, vướng mắc; vấn đề mới phát sinh; số liệu, vụ việc thực tế; và đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc tiếp tục kế thừa.
Đối với 56 đầu mối ngoài Bộ được đề nghị báo cáo, gồm 22 Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 34 tỉnh, thành phố, đến thời điểm tổng hợp đã xác định 40 hồ sơ báo cáo, trong đó có báo cáo của 12 Bộ, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và 28 tỉnh, thành phố, tương đương khoảng 71,4%. Ngoài ra, trong Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận báo cáo của 03/04 đơn vị có liên quan. Việc tổng hợp được thực hiện trên cơ sở rà soát các hồ sơ đã nhận; đối với số liệu được trích từ tài liệu scan, bảng biểu hoặc tài liệu có chất lượng nhận dạng hạn chế, Cục Sở hữu trí tuệ giữ theo nguồn báo cáo và tiếp tục đối chiếu bản gốc khi sử dụng làm số liệu chính thức.
Phương pháp tổng kết được thực hiện theo hướng rà soát, đối chiếu từng nhóm vấn đề với Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN, Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN; Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sở hữu trí tuệ và các luật sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và các Nghị định số 126/2021/NĐ-CP, 46/2024/NĐ-CP, 186/2026/NĐ-CP; Nghị định số 65/2023/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung; đồng thời đối chiếu với pháp luật về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử, Internet và tài nguyên Internet. Các kiến nghị được phân loại thành: nội dung có thể tiếp thu trực tiếp vào Thông tư; nội dung chỉ tiếp thu về nguyên tắc hoặc giải pháp tổ chức thực hiện; nội dung thuộc thẩm quyền của Luật, Nghị định hoặc pháp luật chuyên ngành khác; và nội dung chưa đủ cơ sở hoặc chưa phù hợp để đưa vào lần sửa đổi này.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Việc tổ chức thi hành hai Thông tư và thực trạng áp dụng
Sau khi được ban hành, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai được lồng ghép với công tác phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm hành chính, quản lý Internet và tên miền; đồng thời được thực hiện thông qua hội nghị, tập huấn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp xử lý vụ việc.
Qua báo cáo của các địa phương, việc tổ chức thi hành được thực hiện gắn với công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm. Thành phố Cần Thơ cho biết từ năm 2017 đến nay đã tổ chức 54 khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, hội nghị với hơn 4.000 lượt đại biểu tham dự; đồng thời phản ánh nhu cầu hướng dẫn cụ thể về thu thập, lưu trữ chứng cứ điện tử và trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin. Tại Cà Mau và nhiều địa phương khác, nội dung hai Thông tư được lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra và phối hợp với Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và các cơ quan có liên quan.
Đối với các cơ quan không trực tiếp có thẩm quyền xử phạt hoặc không phát sinh vụ việc, việc thi hành hai Thông tư chủ yếu thể hiện ở công tác phòng ngừa, quản lý tài sản trí tuệ, quản lý website, tên miền, phần mềm, dữ liệu và phối hợp cung cấp thông tin. Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và một số cơ quan Trung ương phản ánh không phát sinh vụ việc thuộc phạm vi trực tiếp áp dụng hai Thông tư. Điều này chủ yếu xuất phát từ phạm vi chức năng, nhiệm vụ và mức độ phát sinh vụ việc tại từng cơ quan, không phải là căn cứ để đánh giá văn bản không có giá trị thực tiễn.
Qua tổng kết, chưa có cơ sở cho thấy việc thiếu phổ biến hoặc khó tiếp cận quy định của hai Thông tư là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khó khăn trong thi hành. Những vấn đề nổi lên chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi của pháp luật, phương thức xâm phạm trên môi trường số, khó khăn trong xác định chủ thể, thu thập và đánh giá dữ liệu điện tử, sử dụng ý kiến chuyên môn, phối hợp xử lý tên miền và sự thay đổi tổ chức bộ máy.
2. Kết quả thi hành, các quy định còn phù hợp và những vấn đề đặt ra
2.1. Đối với Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN
Qua tổng kết, Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN đã góp phần cụ thể hóa một số quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, tạo cơ sở nghiệp vụ cho cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, xem xét yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu, xác minh vụ việc, yêu cầu cung cấp thông tin, sử dụng ý kiến chuyên môn và giám định. Các nhóm quy định này tiếp tục có nhu cầu áp dụng và về cơ bản cần được kế thừa.
Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN đã cập nhật một số nội dung để đáp ứng thực tiễn, trong đó có các quy định liên quan đến thông tin vi phạm trên trang thông tin điện tử, gian hàng trên sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội và một số trường hợp liên quan đến tên miền. Vì vậy, việc đánh giá không đặt vấn đề rằng Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN hoàn toàn chưa điều chỉnh môi trường số; việc sửa đổi lần này chỉ tập trung vào những nội dung cần thiết để thống nhất với Luật, Nghị định và thực tiễn mới, đồng thời tránh xây dựng lại toàn bộ cơ chế xử lý trên môi trường số.
Thực tiễn cho thấy việc xác định chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên môi trường số ngày càng phức tạp. Chủ thể đứng tên tên miền, chủ thể quản lý website, chủ tài khoản, người trực tiếp đăng tải nội dung và người hưởng lợi từ hoạt động vi phạm có thể là các chủ thể khác nhau. Việc xác định trách nhiệm pháp lý phải căn cứ Luật và Nghị định; Thông tư chỉ nên hướng dẫn những nội dung nghiệp vụ trong phạm vi được giao, tránh tạo thêm tiêu chí trách nhiệm pháp lý không có căn cứ ở văn bản cấp trên.
Các báo cáo cũng phản ánh khó khăn trong việc xác định yếu tố xâm phạm, tình trạng pháp lý của đối tượng quyền, phạm vi bảo hộ và mối liên hệ giữa sản phẩm, dịch vụ với dấu hiệu bị xâm phạm. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và nhiều địa phương đề nghị tăng cường cơ chế tra cứu, chia sẻ dữ liệu, ý kiến chuyên môn hoặc giám định trong vụ việc phức tạp. Qua rà soát, cần phân định rõ ý kiến của chủ thể quyền, ý kiến chuyên môn và kết luận giám định; không biến giám định thành điều kiện bắt buộc đối với mọi vụ việc.
Đối với tài liệu, dữ liệu điện tử, nhiều báo cáo đề nghị hướng dẫn cụ thể về nguồn, thời điểm, phương thức thu thập, lưu giữ, sao chụp, trích xuất, xác minh và đưa vào hồ sơ. Đây là nhu cầu thực tiễn có cơ sở. Tuy nhiên, việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng chứng cứ điện tử phải thực hiện trong khuôn khổ Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vì vậy, giải pháp phù hợp ở cấp Thông tư là quy định dẫn chiếu nguyên tắc pháp lý chung; các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tiếp tục được xử lý bằng hướng dẫn nghiệp vụ.
Đối với số lợi bất hợp pháp và giá trị hàng hóa vi phạm, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và một số địa phương phản ánh khó khăn khi chủ thể vi phạm không cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hoặc giao dịch được thực hiện trực tuyến; đồng thời đề nghị làm rõ phương pháp tính, chứng từ hợp lệ và cơ chế xác minh. Đây là vấn đề thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu, nhưng việc xác định phương pháp, công thức, giá trị tang vật và phạm vi số lợi bất hợp pháp phải tuân thủ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật chuyên ngành; không phù hợp để mở rộng bằng quy định mới trong lần sửa đổi Thông tư này.
2.2. Kết quả thực tiễn xử lý và số liệu đáng chú ý
Các báo cáo cho thấy hoạt động thực thi quyền sở hữu công nghiệp diễn ra với quy mô và phương thức khác nhau giữa các địa phương. Số liệu được báo cáo không phải trong mọi trường hợp đều chỉ phản ánh các vụ việc trực tiếp áp dụng Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, do nhiều địa phương thống kê chung hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ hoặc theo lực lượng thực thi. Tuy nhiên, các số liệu là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhận diện nhu cầu hoàn thiện hướng dẫn.
Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 5.297 vụ việc liên quan đến vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, chuyển xử lý hình sự 24 vụ việc, tổng số tiền phạt trên 64 tỷ đồng và trị giá hàng hóa vi phạm trên 60 tỷ đồng; riêng 06 tháng đầu năm 2026, các nền tảng đã gỡ bỏ 115.656 sản phẩm và chặn hơn 30.467 gian hàng vi phạm. Các số liệu này phản ánh quy mô thực thi quyền sở hữu công nghiệp nói chung, không đồng nhất với số vụ việc trực tiếp phát sinh theo từng thủ tục của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN.
Tại tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2026, báo cáo ghi nhận 1.324 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu được xử lý hành chính, số tiền phạt 12.230,94 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 7.938,02 triệu đồng và 11 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Tại tỉnh Tuyên Quang, báo cáo tổng hợp của 62 cơ quan, đơn vị ghi nhận 743 vụ kiểm tra có nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, 743 vụ phát hiện vi phạm và 743 vụ xử phạt, tổng số tiền phạt 10.037.066.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 8.688.644.083 đồng và 13 vụ việc liên quan đến Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. Tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 đến hết tháng 7 năm 2026, báo cáo ghi nhận 182 vụ/cơ sở vi phạm liên quan sở hữu trí tuệ, trong đó 03 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 179 vụ giả mạo nhãn hiệu.
Một vụ việc tại tỉnh Bắc Ninh về nhập khẩu 264 ổ cứng giả mạo nhãn hiệu Seagate cho thấy vai trò của việc xác minh với chủ thể quyền, phối hợp liên cơ quan và lựa chọn đúng căn cứ pháp lý khi xử lý. Các báo cáo của cơ quan Hải quan cũng cho thấy việc phát hiện, xác minh vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng gắn với quản lý rủi ro, dữ liệu điện tử và nhu cầu trao đổi nhanh thông tin về tình trạng bảo hộ.
2.3. Đối với Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Qua tổng kết, cơ chế phối hợp giữa cơ quan xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền và Nhà đăng ký tên miền được nhiều cơ quan đánh giá là có giá trị thực tiễn. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết đã phối hợp giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng đối với 43 tên miền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Một số địa phương tiếp tục đề nghị duy trì đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin, xác minh tình trạng tên miền và tổ chức thực hiện quyết định xử lý.
Tuy nhiên, Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN được ban hành trong điều kiện pháp luật và mô hình tổ chức năm 2016, chủ yếu tập trung vào tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Hiện nay, Nghị định số 147/2024/NĐ-CP, Nghị định số 115/2025/NĐ-CP và Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN đã hình thành khuôn khổ mới về tài nguyên Internet; Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của VNNIC, Nhà đăng ký tên miền, Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam và doanh nghiệp viễn thông theo từng biện pháp và loại tên miền. Đồng thời, chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, viễn thông và tài nguyên Internet đã được tổ chức lại trong Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP; do đó, căn cứ giao hai Bộ hướng dẫn riêng trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền không còn. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những nội dung còn cần thiết về cơ chế phối hợp vào Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
Thực tiễn cũng cho thấy việc cộng các thời hạn thực hiện biện pháp và phối hợp kỹ thuật theo cơ chế cũ có thể làm thời gian xử lý kéo dài trong một số trường hợp. Tuy nhiên, thời hạn thi hành biện pháp xử lý tên miền hiện nay phải được xác định trực tiếp theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau khi được sửa đổi, bổ sung; Thông tư không thể đơn thuần rút ngắn hoặc thiết lập lại thời hạn trái với Nghị định. Mặt khác, tên miền quốc tế và các nền tảng xuyên biên giới ngày càng phổ biến, trong khi việc buộc hoàn trả hoặc thu hồi tên miền thông qua Nhà đăng ký, tổ chức quản lý ở nước ngoài không phải lúc nào cũng có khả năng tổ chức thi hành. Nhiều báo cáo vì vậy đề nghị làm rõ cơ chế cung cấp thông tin, giữ nguyên hiện trạng, tạm giữ, hoàn trả, cưỡng chế thu hồi, ngăn chặn truy cập và đầu mối phối hợp đối với từng nhóm chủ thể.
Qua rà soát, cần phân biệt rõ biện pháp khắc phục hậu quả với cơ chế cưỡng chế thi hành. Theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP sau sửa đổi, buộc hoàn trả tên miền và ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là các biện pháp khắc phục hậu quả; cưỡng chế buộc thu hồi tên miền là cơ chế bảo đảm thi hành khi tổ chức, cá nhân không thực hiện việc hoàn trả. Việc hướng dẫn tại Thông tư phải bám đúng cấu trúc này, không coi thu hồi tên miền là một biện pháp khắc phục hậu quả độc lập.
2.4. Đánh giá các quy định còn phù hợp và những nội dung cần sửa đổi
Các quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN về hồ sơ, tài liệu, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, việc bổ sung tài liệu, xác minh vụ việc, yêu cầu cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn và giám định về cơ bản vẫn có giá trị thực tiễn. Phạm vi sửa đổi lần này vì vậy cần theo hướng có trọng tâm, chỉ sửa các nội dung đã có căn cứ pháp lý và nhu cầu thực tiễn rõ, tránh mở rộng thành việc xây dựng lại toàn bộ quy trình xử lý vi phạm.
Đối với quy định về tạm giữ tên miền tại Điều 4, cần cập nhật để thống nhất với Điều 3a Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và hệ thống chủ thể quản lý, đăng ký tên miền hiện hành. Đối với Điều 7, tiếp thu vướng mắc do Bộ Tài chính phản ánh theo hướng sử dụng mốc “trước khi hàng hóa được lưu thông” đối với việc thể hiện thông tin trung thực trên nhãn phụ hàng hóa nhập khẩu, qua đó tránh tạo thêm điều kiện thông quan và bảo đảm phù hợp với pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Đối với hành vi trên môi trường Internet và hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp, cần đơn giản hóa quy định của Điều 10 và Điều 12 theo hướng dẫn chiếu trực tiếp đến Điều 72 và Điều 76 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP, tránh quy định lại tiêu chí đã được Nghị định điều chỉnh.
Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền tại Điều 19, cần bỏ giới hạn chỉ áp dụng đối với tên miền thuộc quyền quản lý của Việt Nam; chỉnh lý điểm b khoản 2 để thống nhất với điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ; chỉnh lý tối thiểu điểm c khoản 2 về tài liệu, chứng cứ; đồng thời bổ sung quy định về lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả theo loại tên miền và khả năng tổ chức thi hành, cũng như cơ chế cưỡng chế buộc thu hồi khi không thực hiện hoàn trả.
Đối với chứng cứ điện tử, giải pháp phù hợp là bổ sung tại Điều 24 quy định dẫn chiếu việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giao dịch điện tử, không xây dựng một chế độ chứng cứ riêng. Đồng thời, cần bãi bỏ Điều 22 về ủy quyền khi nội dung này đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định trực tiếp, tránh trùng lặp và phát sinh yêu cầu hình thức không cần thiết.
Đối với Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN, cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin vẫn có nhu cầu thực tiễn nhưng không còn phù hợp để duy trì như một quy trình độc lập. Các nội dung còn cần thiết nên được tích hợp có chọn lọc tại Điều 24a theo hướng: khoản 1 quy định việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, trong đó làm rõ cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn và giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp; khoản 2 quy định phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; khoản 3 quy định phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền. Các nghiệp vụ kỹ thuật về quản lý tài nguyên Internet thực hiện trực tiếp theo Nghị định và pháp luật chuyên ngành.
2.5. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chủ yếu
Thứ nhất, hệ thống pháp luật làm cơ sở cho hai Thông tư đã thay đổi nhiều lần, trong đó Nghị định số 186/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Một số quy định về thẩm quyền, biện pháp xử lý tên miền, chứng cứ và tổ chức thực hiện không còn tương thích với văn bản hiện hành. Đây là nguyên nhân pháp lý khách quan cần xử lý bằng việc sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn.
Thứ hai, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên môi trường số có phương thức ngày càng đa dạng. Việc xác định chủ thể, địa chỉ thực tế, nơi lưu giữ hàng hóa, nguồn hàng, mối liên hệ giữa tài khoản và cá nhân, tổ chức cụ thể gặp nhiều khó khăn; thông tin điện tử có thể bị xóa, thay đổi hoặc phân tán trên nhiều nền tảng.
Thứ ba, việc thu thập, bảo quản và sử dụng tài liệu, dữ liệu điện tử chưa có hướng dẫn nghiệp vụ thống nhất. Tuy nhiên, nội dung này phải được thực hiện phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao dịch điện tử và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Thông tư không được tạo ra cơ chế thu thập dữ liệu vượt quá thẩm quyền.
Thứ tư, việc sử dụng ý kiến chuyên môn và giám định trong một số vụ việc chưa thống nhất; cơ sở dữ liệu về tình trạng bảo hộ và thông tin phục vụ xác minh chưa phải lúc nào cũng được khai thác nhanh, thuận lợi. Đây là vấn đề cần đồng thời xử lý bằng giải pháp nghiệp vụ, kết nối dữ liệu, tập huấn và tổ chức phối hợp.
Thứ năm, cơ chế phối hợp xử lý tên miền phải được thiết kế lại theo pháp luật hiện hành. Nghị định số 186/2026/NĐ-CP đã bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập và phân định trách nhiệm của các chủ thể liên quan; do đó Thông tư cần làm rõ đầu mối, nội dung và thời hạn phối hợp cần thiết nhưng không lặp lại trình tự, thời hạn hoặc thao tác kỹ thuật đã được Nghị định và pháp luật về tài nguyên Internet quy định.
Thứ sáu, sự thay đổi tổ chức bộ máy làm phát sinh yêu cầu cập nhật cơ quan, chức danh và đầu mối phối hợp. Việc sửa đổi cần bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan thực thi ở Trung ương, địa phương.
2.6. Những vấn đề mới phát sinh và yêu cầu đặt ra
Một là, xử lý vụ việc trên môi trường Internet và thương mại điện tử cần được thực hiện trong tổng thể pháp luật chuyên ngành. Văn bản hướng dẫn chỉ nên tập trung vào những nội dung trực tiếp phục vụ phát hiện, xác minh và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; không đặt ra nghĩa vụ mới cho sàn thương mại điện tử, nền tảng số, mạng xã hội, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhà cung cấp dịch vụ nếu chưa có căn cứ pháp lý ở văn bản cấp trên.
Hai là, xác minh thông tin trong điều kiện dữ liệu phân tán đòi hỏi cơ chế yêu cầu, cung cấp và sử dụng thông tin rõ ràng. Việc cung cấp thông tin phải đúng thẩm quyền, đúng mục đích, đúng phạm vi và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung hướng dẫn có thể xác định luồng phối hợp và thông tin cần thiết nhưng không tạo quyền tiếp cận dữ liệu ngoài phạm vi luật định.
Ba là, cơ chế xử lý tên miền phải bám theo các biện pháp mà Nghị định số 99/2013/NĐ-CP đã quy định. Đối với tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý, áp dụng một hoặc đồng thời các biện pháp buộc hoàn trả tên miền, ngăn chặn truy cập tên miền theo quy định. Đối với tên miền quốc tế không thuộc các trường hợp nêu trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền theo quy định. Việc lựa chọn và thi hành biện pháp phải bảo đảm phù hợp với Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và khả năng tổ chức thực hiện trên thực tế.
Bốn là, việc phối hợp điện tử, chia sẻ dữ liệu, lưu vết, hỗ trợ tra cứu thông tin tên miền và hướng dẫn nghiệp vụ được nhiều địa phương đề xuất. Đây là nhu cầu cần tiếp tục triển khai trong tổ chức thi hành; tuy nhiên, không phải mọi giải pháp kỹ thuật hoặc quy trình nghiệp vụ đều cần được quy định thành quy phạm tại Thông tư.
2.7. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị và kết quả xem xét, tiếp thu, giải trình
Qua tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương và đơn vị có liên quan, các ý kiến cơ bản thống nhất về sự cần thiết tiếp tục hoàn thiện Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và rà soát, xử lý Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, sự thay đổi của tổ chức bộ máy và thực tiễn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên môi trường số. Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương đều có ý kiến theo hướng cần rà soát, cập nhật hoặc tích hợp các nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN vào cơ chế hướng dẫn hiện hành. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mặc dù chưa có vụ việc thực tế để đề xuất sửa cụ thể, cũng đề nghị tiếp tục rà soát, kế thừa nội dung còn phù hợp và bảo đảm cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin rõ ràng.
Đối với kiến nghị về cơ chế phối hợp xử lý tên miền, đây là nhóm ý kiến được phản ánh tương đối tập trung. VNNIC cho biết đã phối hợp giữ nguyên hiện trạng đối với 43 tên miền liên quan đến hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đánh giá cơ chế phối hợp giữa cơ quan sở hữu trí tuệ, VNNIC và các Nhà đăng ký tên miền vẫn có giá trị thực tiễn. UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và một số đơn vị khác cũng đề nghị tiếp tục duy trì nguyên tắc phối hợp, đồng thời làm rõ đầu mối, trách nhiệm, phương thức trao đổi thông tin, thời hạn xử lý và thích ứng với tên miền quốc tế, môi trường xuyên biên giới.
Cục Sở hữu trí tuệ tiếp thu về nguyên tắc, nhưng không tiếp tục duy trì Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN như một quy trình độc lập. Các nội dung còn phù hợp được tiếp thu có chọn lọc vào Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, tập trung vào việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền và cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền trong quá trình xem xét áp dụng biện pháp; phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn và khôi phục truy cập tên miền. Các nghiệp vụ kỹ thuật về quản lý, đăng ký, sử dụng và thu hồi tên miền thực hiện theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
Đối với tên miền quốc tế và vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, nhiều địa phương phản ánh cơ chế cũ tập trung chủ yếu vào tên miền ".vn", trong khi thực tiễn đã phát sinh nhiều tên miền quốc tế, dịch vụ che giấu thông tin đăng ký và nền tảng xuyên biên giới. Một số báo cáo đề nghị có cơ chế phối hợp giữa cơ quan thực thi, cơ quan quản lý Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và VNNIC để xác minh, ngăn chặn hoặc xử lý phù hợp. Cục Sở hữu trí tuệ tiếp thu trong phạm vi thẩm quyền; dự thảo làm rõ việc lựa chọn biện pháp theo từng loại tên miền và khả năng tổ chức thi hành. Đối với tên miền quốc tế không do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam hoặc Tổ chức quản lý tên miền dùng chung cấp cao nhất mới (New gTLD Registry) tại Việt Nam quản lý, dự thảo áp dụng biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền theo quy định.
Đối với chứng cứ điện tử và xử lý hành vi trên môi trường số, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang, UBND tỉnh Quảng Ninh và nhiều địa phương phản ánh khó khăn trong việc xác định chủ thể thực tế đứng sau tài khoản, website, tên miền; ghi nhận, lưu giữ, xác thực ảnh chụp màn hình, dữ liệu giao dịch và các thông tin điện tử có thể bị thay đổi hoặc xóa nhanh. Cục Sở hữu trí tuệ tiếp thu về yêu cầu bảo đảm cơ sở pháp lý, thể hiện bằng việc bổ sung khoản 5 Điều 24 theo hướng dẫn chiếu đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giao dịch điện tử; không thiết lập một chế độ chứng cứ điện tử riêng tại Thông tư. Các nội dung kỹ thuật về sao chụp, trích xuất, bảo quản, lưu vết có thể tiếp tục được nghiên cứu trong hướng dẫn nghiệp vụ.
Đối với kiến nghị của Bộ Tài chính liên quan đến Điều 7 và nhãn phụ hàng hóa nhập khẩu, Bộ Tài chính cho rằng pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho phép hoàn thiện việc ghi nhãn trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông; đồng thời kiến nghị làm rõ thời điểm dán nhãn phụ và đề xuất loại trừ một số hàng hóa không phục vụ kinh doanh hoặc tiêu thụ nội địa. Cục Sở hữu trí tuệ tiếp thu một phần: dự thảo sử dụng mốc “trước khi hàng hóa được lưu thông”, qua đó tránh biến quy định của Thông tư thành điều kiện thông quan; không tiếp thu việc thiết lập ngoại lệ chung đối với hàng hóa không phục vụ kinh doanh hoặc tiêu thụ nội địa vì phạm vi loại trừ phải có căn cứ tại văn bản cấp trên.
Đối với xác định số lợi bất hợp pháp, giá trị hàng hóa vi phạm, giám định và cơ sở dữ liệu, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn về phương pháp tính, chứng từ, chi phí được khấu trừ, trường hợp người vi phạm không cung cấp hồ sơ; đồng thời đề nghị tăng cường cơ sở dữ liệu và khả năng tra cứu, xác minh nhanh. UBND tỉnh Quảng Ninh, chẳng hạn, đề nghị quy định rõ phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp đối với từng trường hợp vi phạm. Bộ Tài chính cũng phản ánh khó khăn về cơ sở dữ liệu bảo hộ và thời gian lấy ý kiến chuyên môn, giám định. Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận nhưng chưa tiếp thu vào dự thảo lần này, do các vấn đề về số lợi bất hợp pháp, giá trị tang vật, thẩm quyền và biện pháp xử lý phải bám Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và pháp luật có liên quan; các vấn đề về cơ sở dữ liệu, giám định nhanh và phối hợp chuyên môn chủ yếu được xử lý bằng giải pháp tổ chức thực hiện.
Đối với kiến nghị về gỡ bỏ, khóa đường dẫn sản phẩm và nghĩa vụ của nền tảng số, Bộ Công Thương phản ánh quy định hiện hành về loại bỏ yếu tố vi phạm chưa bao quát đầy đủ việc “gỡ bỏ/khóa link sản phẩm” trên sàn thương mại điện tử và đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn. Cục Sở hữu trí tuệ chưa tiếp thu vào dự thảo, vì việc xác lập nghĩa vụ trực tiếp cho sàn thương mại điện tử, nền tảng số hoặc nhà cung cấp dịch vụ cần có căn cứ rõ tại Luật, Nghị định và pháp luật chuyên ngành, không nên tạo thêm nghĩa vụ độc lập ở cấp Thông tư.
Đối với các kiến nghị về đào tạo, tập huấn, xây dựng cơ chế phối hợp điện tử, chia sẻ dữ liệu và đầu mối hỗ trợ, một số địa phương đề nghị tăng cường đào tạo chuyên sâu về chứng cứ điện tử, thiết lập đầu mối hỗ trợ tại VNNIC và tăng khả năng tra cứu, xác minh tình trạng tên miền. Cục Sở hữu trí tuệ tiếp thu về mặt tổ chức thực hiện; các nội dung này phù hợp để triển khai thông qua hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn và cơ chế phối hợp ngoài Thông tư, thay vì quy định thành thủ tục hành chính mới.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả tổng kết và việc xem xét, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Cục Sở hữu trí tuệ xác định phương án sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. Dự thảo Thông tư gồm 11 điều, được xây dựng theo các định hướng sau đây:
Thứ nhất, về hình thức và phạm vi văn bản, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN và bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN. 
Thứ hai, về các nội dung sửa đổi trực tiếp của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, cập nhật phạm vi điều chỉnh theo Nghị định số 186/2026/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung Điều 4 về áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, làm rõ phạm vi tên miền áp dụng; sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 7 về nhãn phụ hàng hóa nhập khẩu theo mốc hàng hóa được lưu thông; sửa đổi Điều 10 về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên mạng Internet và Điều 12 về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp theo hướng dẫn chiếu đến Nghị định số 65/2023/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, điểm c và bổ sung điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 19 về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, thông tin, tài liệu, chứng cứ, lựa chọn biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; bổ sung khoản 5 Điều 24 về thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử; đồng thời bãi bỏ Điều 22 khi nội dung về ủy quyền đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định trực tiếp.
Thứ ba, về thông tin, tài liệu, chứng cứ điện tử, bổ sung quy định dẫn chiếu tại Điều 24 để bảo đảm việc cung cấp, thu thập, kiểm tra, xác minh và sử dụng được thực hiện thống nhất theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và giao dịch điện tử. Không tạo chế độ chứng cứ mới hoặc quyền tiếp cận dữ liệu vượt quá thẩm quyền; các yêu cầu kỹ thuật chi tiết tiếp tục được nghiên cứu trong hướng dẫn nghiệp vụ.
Thứ tư, về xử lý tên miền và cơ chế phối hợp, bổ sung Điều 24a quy định cơ chế phối hợp trong xử lý vi phạm hành chính đối với tên miền. Khoản 1 quy định việc áp dụng biện pháp tạm giữ tên miền, trong đó làm rõ cơ chế phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, ý kiến chuyên môn, giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và phối hợp thực hiện quyết định tạm giữ; khoản 2 quy định phối hợp thi hành biện pháp buộc hoàn trả tên miền và cưỡng chế buộc thu hồi tên miền; khoản 3 quy định phối hợp thực hiện biện pháp ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khôi phục truy cập tên miền. Các thời hạn phối hợp được xác định theo dự thảo gồm 07 ngày đối với việc VNNIC cung cấp thông tin hoặc có ý kiến chuyên môn; 01 ngày đối với yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đăng ký, sử dụng tên miền và việc chấm dứt yêu cầu tương ứng; 03 ngày đối với việc cung cấp thông tin hoặc xác nhận tình trạng tên miền trong giai đoạn kiểm tra thực hiện biện pháp buộc hoàn trả. Đây là các thời hạn phối hợp, không làm thay đổi căn cứ, điều kiện, thẩm quyền hoặc thời hạn thi hành các biện pháp đã được Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định; các thao tác kỹ thuật tiếp tục thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.
Thứ năm, về các kiến nghị chưa đưa trực tiếp vào dự thảo như số lợi bất hợp pháp, định giá, giám định nhanh, cơ sở dữ liệu dùng chung, xử lý hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, nhập khẩu song song, gỡ/khóa đường dẫn sản phẩm và một số nghĩa vụ của nền tảng số, tiếp tục theo dõi, tổng hợp và xử lý bằng hướng dẫn nghiệp vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hoặc kiến nghị sửa đổi văn bản cấp có thẩm quyền khi có đủ căn cứ. Việc chưa quy định trong Thông tư lần này không đồng nghĩa với phủ nhận nhu cầu thực tiễn mà nhằm bảo đảm đúng phạm vi thẩm quyền, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tránh phát sinh thủ tục, nghĩa vụ mới không có căn cứ.
Thứ sáu, về tổ chức thực thi, tiếp tục tăng cường tập huấn, chuẩn hóa tài liệu nghiệp vụ, kết nối và chia sẻ thông tin giữa Cục Sở hữu trí tuệ, VNNIC, các cơ quan thực thi và chủ thể có liên quan; nghiên cứu cơ chế phối hợp điện tử, lưu vết trao đổi thông tin và hỗ trợ tra cứu tình trạng tên miền. Đồng thời, hoàn thiện đồng bộ Báo cáo tổng kết, dự thảo Thông tư, Tờ trình, bản so sánh, thuyết minh và các tài liệu thuộc hồ sơ xây dựng văn bản theo quy định.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2024/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2024 và Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2016. 
Cục Sở hữu trí tuệ kính báo cáo Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo./.
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